
STT Mã SV Họ và tên Lớp Số Tiền NGÀY ĐÓNG GHI CHÚ

1 HN1932X137 Huỳnh Văn Pháo EF1932X1 1,000,000     17/06/2019

2 HN1932X138 Nguyễn Văn Tỷ EF1932X1 1,000,000     17/06/2019

3 TM1820X121 Trần Vũ Thúy Hương EF1820X1 2,250,000     17/06/2019

4 KT1822X133 Huỳnh Thị Cẩm Tiên EF1822X1 1,500,000     17/06/2019

5 FL18V1X024 Lâm Quang Khải ET18V1X1 2,750,000     17/06/2019

6 KT1922X111 Huỳnh Sang EF1922X1 500,000        18/06/2019

7 KT1822X020 Lâm Đươl ET1822X1 3,250,000     18/06/2019

8 XH1880X047 Lâm Quốc Tuấn ET1880X1 2,500,000     18/06/2019

9 LK1832X228 Lê Hồng Yên EF1832X1 1,000,000     18/06/2019

10 KT1822X124 Võ Minh Gia Thi  EF1822X1 2,250,000     19/06/2019

11 FL18V1X041 Đặng Bảo Ngọc ET18V1X1 2,000,000     19/06/2019

12 FL18V1X029 Nguyễn Thị Thoa ET18V1X1 2,750,000     19/06/2019

13 PY18V1X035 Dương Thị Minh Thi ET18V1X1 2,750,000     20/06/2019

14 FL18V1X037 Trần Quốc Khải ET18V1X1 2,750,000     20/06/2019

15 LK1932X141 Nguyễn Anh Phi EF1932X1 1,000,000     21/06/2019

16 KT1822X154 Phan Hoàng Trung  EF1822X1 500,000        22/06/2019

17 XH1880X050 Nguyễn Thị Xuân ET1880X1 2,500,000     22/06/2019

Thời gian: 17/06/2019 - 22/06/2019
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